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Những điểm mới trong lĩnh vực cải cách tư pháp trong giai đoạn báo cáo 
Năm 2011 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Các Văn kiện Đại hội XI của Đảng đã đề ra mục tiêu, phương hướng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đặc biệt trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Là một chương trình hợp tác lớn của Ngành Tư pháp, các hoạt động của Chương trình Đối tác Tư pháp tiếp tục đi đúng những định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp, bám sát và hỗ trợ thiết thực cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn của Bộ, của ngành trong năm 2011, đồng thời phải phù hợp với các mục tiêu của Chương trình, đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả.

Trong năm 2011, những lĩnh vực cải cách tư pháp thuộc Bộ Tư pháp trong khuôn khổ hỗ trợ của Chương trình Đối tác Tư pháp đã có những điểm mới như sau: 
+ Trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý 

Ngày 10/05/2011, Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 678/QĐ-TTg. Tiếp đó, ngày 08/12/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 4413/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 4414/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch năm 2012 triển khai Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đây là hai văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa việc triển khai Chiến lược trong các giai đoạn dài hạn (2011-2015, 2016-2020, 2020-2030) và trong năm 2012.
+ Trong lĩnh vực thi hành án dân sự
Hiện nay sau hơn một năm thực hiện thí điểm thừa phát lại, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý làm thủ tục trình Quốc hội đề nghị cho phép kéo dài thời gian thí điểm đến 2014. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì xây dựng Đề án mở rộng địa bàn thí điểm Thừa phát lại tới một số địa phương khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh.
Trong thời gian sắp tới, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp có kế hoạch rà soát, đánh giá để sửa đổi Luật Thi hành án dân sự, trong đó dự kiến sẽ đề nghị quy định về việc xã hội hóa một số nội dung hoạt động thi hành án dân sự.

+ Trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011.
Dự thảo Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung đang được khẩn trương chỉnh sửa và hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua vào cuối năm 2012 (hiện nay việc xây dựng Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012).
+ Trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

Trong năm 2011, nhiều văn bản pháp luật nhằm triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp đã được xây dựng và ban hành, như: Quyết định số 97/QĐ-BTP ngày 26/01/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTLLTPQG; Thông tư số 13/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp; Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 
B- Báo cáo tiến độ hàng năm (dựa trên các hoạt động)

1. Khái quát tình hình thực hiện các hoạt động theo kế hoạch

Theo Kế hoạch hoạt động  năm 2011 được Ban Chỉ đạo Chương trình Đối tác Tư pháp, Bộ Tư pháp thông qua vào ngày 29/03/2011, Bộ Tư pháp đã lập kế hoạch thực hiện 37 hoạt động, đến nay (tại thời điểm báo cáo) có 35 hoạt động đã hoàn thành và 02 hoạt động chuyển sang năm 2012.

Tổng kết kết quả chính

	Lĩnh vực hoạt động chính 
	Ngân sách 

(VND)
	Số lượng các hoạt động

	
	Phân bổ
	Giải ngân
	Tổng
	Tình trạng

	
	
	
	
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện (đúng tiến độ)
	Bị chậm trễ
	Chuyển 2012

	Kết quả chính 1: Soạn thảo Luật Luật sư sửa đổi
	1.045.200.000
	1.053.877.000
	02
	02
	
	
	

	Kết quả chính 2: Thực thi Luật Luật sư  sửa đổi
	0
	0
	0
	
	
	
	

	Kết quả chính 3: Cập nhật và thực hiện các chiến lược quốc gia, hướng dẫn và thủ tục trợ giúp pháp lý miễn phí
	1.902.785.000
	1.858.208.000
	06
	06
	
	
	

	Kết quả chính 4: Báo cáo và đánh giá hệ thống thừa phát lại tư nhân thông qua dự án thí điểm tại Tp.HCM 
	2.213.447.000
	1.453.052.800
	06
	04
	
	
	02

	Kết quả chính 5: Xây dựng và thông qua kế hoạch, chương trình và hướng dẫn khung pháp luật nhằm thực hiện Luật Lý lịch Tư pháp
	1.475.000.000
	1.520.429.208
	04
	04
	
	
	

	Kết quả chính 6: Giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư
	1.448.070.000
	1,468,120,000
	04
	04
	
	
	

	Kết quả chính 7: Nâng cao năng lực của Cục Trợ giúp Pháp lý và các trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh bao gồm nâng cao nhận thức về các quyền theo quy định của pháp luật và tiếp cận với trợ giúp pháp lý
	2.899.165.000
	2.771.780.138
	07
	07
	
	
	

	Kết quả chính 8: Quản lý và điều phối chương trình
	520.200.000
	480.832.925
	08
	08
	
	
	

	Tổng số
	11.503.867.000
	10.585.833.071
	
	
	
	
	


Tổng kết của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp 

	Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
	Ngân sách

(VND)
	Số lượng các hoạt động

	
	Phân bổ
	Giải ngân
	Tổng
	Tình trạng

	
	
	
	
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện (không bị trì hoãn)
	Bị chậm trễ
	Chuyển 2012

	Vụ Bỗ trợ Tư pháp
	2.493.270.000
	2.521.997.000
	06
	06
	
	
	

	Cục Trợ giúp pháp lý
	4.801.950.000
	4.629.988.138
	13
	13
	
	
	

	Tổng cục thi hành án dân sự
	2.213.447.000
	1.453.052.800
	06
	04
	
	
	02

	Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia
	1.475.000.000
	1.520.429.208
	04
	04
	
	
	

	Vụ Hợp tác Quốc tế
	520.200.000
	480.832.925
	08
	08
	
	
	

	Tổng cộng
	11.503.867.000
	10.585.833.071
	
	
	
	
	


2. Tiến độ cập nhật từng hoạt động
	Hoạt động theo kế hoạch 
	Thời gian thực hiện theo kế hoạch
	Hiện trạng 
(đã hoàn thành/trì hoãn/huỷ bỏ/

đang thực hiện)
	Sản phẩm mang lại 
	Cách thức xác minh 
	Hỗ trợ kỹ thuật theo kế hoạch 
	Hỗ trợ kỹ thuật đã ký hợp đồng 

	Act. 1.1 Tổ chức 2 Hội thảo nghiên cứu về Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ trong việc sửa đổi Luật Luật sư

	II-III
	Đã hoàn thành
	- Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo giúp cho việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động trong việc sửa đổi Luật Luật sư và định hướng xây dựng Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung 
	- Báo cáo kết quả Hội thảo

- Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ trong việc sửa đổi Luật Luật sư và một số định hướng xây dựng Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 1.2 Tổ chức 2 hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Luật sư

	II-III
	Đã hoàn thành
	- Các ý kiến góp ý trong Hội nghị đã giúp hoàn thiện Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Luật sư

- Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị bổ sung thêm cơ sở lý luận và thực tiễn giúp cho việc xây dựng Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành luật sắp tới.
	- Biên bản Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Luật sư

- Báo cáo định hướng xây dựng Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act 3.1 Khảo sát nhóm thủ tục trợ giúp pháp lý về yêu cầu trợ giúp pháp lý, kiến nghị thi hành pháp luật trong trợ giúp pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý

	Quý I-II
	Đã hoàn thành 
	- Báo cáo kết quả khảo sát đã được xây dựng.
	- Ý kiến của các đại biểu về Báo cáo trong Tọa đàm về kết quả khảo sát.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 3.2 Tọa đàm về kết quả khảo sát nhóm thủ tục trợ giúp pháp lý về yêu cầu trợ giúp pháp lý, kiến nghị thi hành pháp luật trong trợ giúp pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý

	Quý I-II
	Đã hoàn thành 
	- Báo cáo kết quả khảo sát được xây dựng;
- Báo cáo đã đưa ra được các quan điểm, ý tưởng hỗ trợ việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục, quy trình trong Nghị định 07/2007/NĐ-CP, Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP và một số văn bản khác. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP đã được xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền... Báo cáo đã làm cơ sở cho việc ban ban hành Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính.
	- Báo cáo kết quả tổ chức Tọa đàm.

- Báo cáo kết quả khảo sát được hoàn thiện.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch:Hoạt động được tổ chức vào đầu tháng 7, chậm so với thời gian theo Kế hoạch. 
Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Việc xây dựng Kế hoạch và họp Ban chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch năm bị chậm, hoạt động khảo sát bị chậm theo nên Tọa đàm không thể tổ chức sớm hơn.

Biện pháp đề xuất: Việc xây dựng Kế hoạch hoạt động năm và họp Ban chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch cần triển khai sớm

	Act. 3.3 Khảo sát nhóm thủ tục trợ giúp pháp lý về bồi thường thiệt hại trong trợ giúp pháp lý và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số;


	Quý I-II
	Đã hoàn thành 
	- Báo cáo kết quả khảo sát đã được xây dựng.
	- Ý kiến của các đại biểu về Báo cáo trong Tọa đàm về kết quả khảo sát.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 3.4 Tọa đàm về kết quả khảo sát nhóm thủ tục trợ giúp pháp lý về bồi thường thiệt hại trong trợ giúp pháp lý và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số;


	Quý I-II
	Đã hoàn thành
	- Các ý kiến góp ý trong Tọa đàm đã giúp hoàn thiện Báo cáo kết quả khảo sát.

- Các ý kiến của Báo cáo đã giúp xây dựng các dự thảo văn bản về trợ giúp pháp như: Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số, Đề án bồi thường thiệt hại trong trợ giúp pháp lý.
	- Báo cáo kết quả tổ chức Tọa đàm.

- Báo cáo kết quả khảo sát.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch:Hoạt động triển khai vào tháng 7/2011, chậm hơn so với thời gian nêu trong Kế hoạch. 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Việc xây dựng Kế hoạch và họp Ban chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch năm bị chậm nên hoạt động khảo sát bị chậm theo.

Biện pháp đề xuất: Việc xây dựng Kế hoạch hoạt động năm và họp Ban chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch cần triển khai sớm.

	Act. 3.5 Toạ đàm về việc hoàn thiện Báo cáo kết quả khảo sát các chiến lược, văn bản, hướng dẫn về thủ tục trợ giúp pháp lý (Trên cơ sở tổng hợp giữa Báo cáo kết quả khảo sát các chiến lược, văn bản, hướng dẫn về thủ tục trợ giúp pháp lý đã tiến hành năm 2010 và các hoạt động khảo sát tiến hành năm 2011)
	Quý III
	Đã hoàn thành
	- Báo cáo kết quả khảo sát về chiến lược, văn bản và thủ tục trợ giúp pháp lý được hoàn thiện.

- Báo cáo đã giúp xây dựng các dự thảo văn bản: sửa đổi, bổ sung Nghị định 07/2007/N Đ-CP, Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP…; ban hành mới Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số, Đề án bồi thường thiệt hại trong trợ giúp pháp lý…. Trên cơ sở Báo cáo, Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính được ban hành.
	- Báo cáo kết quả tổ chức Tọa đàm.

- Báo cáo kết quả khảo sát.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 3.6 Xây dựng Đề án theo dõi thi hành pháp luật về Trợ giúp pháp lý


	Quý III-IV
	Đã hoàn thành
	- Báo cáo kết quả khảo sát về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý; đảm bảo bình đẳng giới, lồng ghép giới và sự phối hợp trong các hoạt động trợ giúp pháp lý trong suốt quá trình tố tụng.
- Đề án theo dõi và thi hành pháp luật về Trợ giúp pháp lý (giai đoạn 2011-2015). 
- Báo cáo phân tích, khuyến nghị về khảo sát và Đề án của một chuyên gia quốc tế
- Một hội thảo lấy ý kiến về báo cáo khảo sát, Đề án đã được tổ chức.  
	- 02 Báo cáo và Đề án đã nêu trên
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:


	Act. 4.1 Đánh giá khung pháp lý về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 

	Quý I - III
	Đã hoàn thành
	Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật thường trực đã có chuyến công tác vào thành phố Hồ Chí Minh vào 30/11 đến 02/12/2011. 

Trưởng nhóm Hỗ trợ kỹ thuật thường trực đã tham dự Hội thảo về đánh giá thí điểm thừa phát lại được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 15 tháng 12 năm 2011. Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật thường trực đã có Báo cáo đánh giá về Chương trình thí điểm thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh và đã thông tin cho Bộ Tư pháp, các nhà tài trợ vào ngày 19 tháng 12 năm 2011.
Tình hình thực hiện nói chung và khuôn pháp lý về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại được đánh giá, kiến nghị các giải pháp thực hiện tiếp theo cũng như sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của thừa phát lại.
	Các báo cáo, đề xuất
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 4.2 Điều tra, khảo sát lấy ý kiến của người dân sau 1/2 thời gian thực hiện thí điểm Thừa phát lại  


	Quý I - IV
	Đã hoàn thành
	Ý kiến, nguyện vọng của người dân về việc thực hiện thí điểm thừa phát lại được ghi nhận, trong đó có ý kiến của người dân, cơ quan, tổ chức một số địa phương thực hiện thí điểm.
	Báo cáo kết quả khảo sát
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:


	Act. 4.3 Tổ chức 02 cuộc Tọa đàm về đánh giá, rút kinh nghiệm và hỗ trợ Thừa phát lại thực hiện công việc

	I-III
	Chuyển năm 2012
	
	
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: Không thực hiện trong năm 2011

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Để phù hợp với tiến độ thực hiện và thời gian hỗ trợ của dự án sẽ kéo dài đến 2015 (thời gian thí điểm đề nghị với Quốc hội).

Biện pháp đề xuất: Đưa vào kế hoạch cuối thời gian thực hiện dự án (2014 -2015)

	Act. 4.4 Sơ kết, đánh giá 01 năm thực hiện Thừa phát lại
	II
	Chuyển năm 2012
	
	
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: Không thực hiện trong năm 2011

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Do trong năm 2011 Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 

Biện pháp đề xuất: đề nghị đưa Hoạt động 4.4 vào Kế hoạch hoạt động năm 2012 và chuyển thành hoạt động về đánh giá và hỗ trợ để xây dựng, trình Quốc hội nghị quyết về kéo dài thời gian thí điểm thừa phát lại. 


	Act. 4.5 Tăng cường nhận thức và tiếp cận của người dân đối với hoạt động của Thừa phát lại làm cơ sở để đánh giá một cách tổng thể hoạt động này vào năm 2012 (khi thời gian thí điểm kết thúc) 


	I-III
	Đã hoàn thành
	Nhận thức và cơ hội tiếp cận của người dân đối với hoạt động thừa phát lại được nâng cao
	- Các chương trình quảng bá về thừa phát lại được thực hiện trên đài truyền hình TP Hồ Chí Minh

- Tờ rơi quảng bá về về thừa phát lại được phát cho người dân trên địa bàn

- Trang web về thừa phát lại được bàn giao cho các văn phòng thừa phát lại 
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 4.6 Nâng cao nhận thức và hỗ trợ của cán bộ xã, phường đối với hoạt động Thừa phát lại làm cơ sở để đánh giá một cách tổng thể hoạt động này vào năm 2012 (khi thời gian thí điểm kết thúc) 


	II-IV
	Đã hoàn thành
	Cán bộ xã phường được cung cấp tài liệu về thi hành án và thừa phát lại, từ đó nhận thức, trách nhiệm của cán bộ xã, phường đối với hoạt động này được nâng cao.
	Xây dựng, in ấn và phát hành sách: Sổ tay tư pháp xã phường với công tác thi hành án và thừa phát lại
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 5.1 Nghiên cứu cơ sở về việc quản lý  hệ thống dữ liệu Lý lịch tư pháp thống nhất

	I-II
	Đã hoàn thành
	Tìm hiểu về việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp trên toàn quốc.
	Báo cáo tổng thuật hội thảo và các báo cáo chuyến khảo sát
	
	20 ngày (1 chuyên gia)

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: Đối với hoạt động 5.1: “Nghiên cứu cơ sở về việc quản lý hệ thống dữ liệu Lý lịch tư pháp thống nhất”. Kế hoạch phê duyệt 400.000.000 đồng, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia dự kiến tổ chức 01 chuyến khảo sát tại một vài tỉnh, thành phố và 02 cuộc Hội thảo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã chuyển Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh sang hoạt động khảo sát tại Hà Tĩnh (13.794.000 đồng) và tổ chức hội  nghị tọa đàm tại Hà Nội ( 74.574.680 đồng). 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Do việc tiền vé tàu, xe, ô tô, máy bay…của đại biểu đi lại đều đã gia tăng (Hội nghị tại  Hà Nội chi: 263.575.528. Khảo sát tại Thừa Thiên –Huế : 48.457.000) nên không đủ chi phí cho hội nghị dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
Biện pháp đề xuất:

	Act 5.2: Tọa đàm về chương trình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp


	II
	Đã hoàn thành
	Tìm hiểu mối quan hệ trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan tòa án, công an, trại giam, thi hành án với  cơ quan quản lý lý lịch tư pháp, từ đó có bản đánh giá tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trong 1 năm từ khi Luật có hiệu lực.
	Báo cáo tổng thuật hội thảo
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: Đối với hoạt động 5.2 Tọa đàm về Chương trình thực hiện Luật lý lịch tư pháp Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tổ chức được 01 cuộc Hội thảo tại Hà Nội với mức chi được duyệt là 260.000.000 đồng nhưng mức chi thực tế là 268.950.000 đồng với quá số tiền dự toán 8.950.000 đồng. 
Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Do chi thanh toán tiền đi lại (giá vé tàu, xe, máy bay…) của các đại biểu đều tăng theo giá thị trường (tuy nhiên mức chi vượt trội này vẫn nằm trong 10 % ).
Biện pháp đề xuất:


	Act. 5.3: Nghiên cứu xây dựng chiến lược/ kế hoạch về lý lịch tư pháp từ nay tới năm 2015

	 II-III
	Đã hoàn thành
	Đóng góp ý kiến hữu ích cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược kế hoạch về phát triển lý lịch tư pháp từ nay tới 2015, từ đó đưa ra Dự thảo chiến lược phát triển lý lịch tư pháp từ nay đến 2020 tầm nhìn 2030
	Báo cáo tổng thuật hội thảo
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: Trung tâm tổ chức 02 Hội nghị tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh với ngân sách dự kiến là 395.000.000 đồng; nhưng thực tế đã quyết toán hết 423.372.500 đồng, vượt dự toán 28.372.500 đồng (tuy nhiên mức chi vượt trội này vẫn nằm trong giới hạn 10 %).

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Do việc chi thanh toán tiền đi lại (giá vé tàu, xe, máy bay…) của các đại biểu đều tăng theo thực tế tại thời điểm tổ các chức hoạt động nên có phát sinh khác so với dự kiến ban đầu khi xây dựng kế hoạch năm 2011. 
Biện pháp đề xuất:

	Act.5.4.: Nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng khai thác dữ liệu lý lịch tư pháp


	IV
	Đã hoàn thành
	Đóng góp ý kiến cho việc soạn thảo văn bản, từ đó có được dự thảo văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp trên toàn quốc
	Báo cáo tổng thuật hội thảo
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: Trung tâm tổ chức 02 Hội nghị tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Quảng Ninh với dự toán kinh phí là 420.000.000 đồng. Thực tế Trung tâm đã quyết toán 427.857.300 đồng, vượt dự toán 7.857.300 đồng (mức chi vượt trội này vẫn nằm trong giới hạn 10 % )
Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Do việc chi thanh toán tiền đi lại (giá vé tàu, xe, máy bay…) của các đại biểu đều tăng theo thực tế tại thời điểm tổ các chức hoạt động nên có phát sinh khác so với dự kiến ban đầu khi xây dựng kế hoạch năm 2011.
Biện pháp đề xuất:

	Act. 6.1.  Tổ chức 2 hội thảo triển khai Chiến lược phát triển Nghề luật sư đến năm 2020, phổ biến, thảo luận về cơ chế thực thi Chiến lược phát triển luật sư


	II-III
	Đã hoàn thành
	- Hội nghi được tổ chức với sự tham gia của đông đảo đội ngũ luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về hành nghề luật sư, tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư. 

- Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Hội thảo, Bộ hoàn thiện Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. 
	- Báo cáo kết quả Hội thảo

- Dự thảo Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 6.2. Tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ năng hành nghề cho công chứng viên 

	II-III
	Đã hoàn thành
	 Hơn 200 công chứng viên được nâng cao năng lực về kỹ năng hành nghề trong lĩnh vực công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến di chức, bất động sản; cập nhật, phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước  liên quan đến lĩnh vực công chứng.
	Báo cáo kết quả 2 lớp Tập huấn
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 6.3 Tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ năng cho giám định viên
	III-IV
	Đã hoàn thành
	- Hơn 250 giám định viên được nâng cao năng lực về kỹ năng hành nghề trong lĩnh vực giám định tư pháp

- Trong quá trình thảo luận, trao đổi giữa giảng viên với các học viên, nhiều câu hỏi và kiến nghị được học viên đưa ra về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp, trong quan hệ giữa người giám định và cơ quan chủ quản, quan hệ của người giám định với cơ quan trưng cầu, những vấn đề đặt ra đối với giám định viên khi cần thiết giải thích kết luận giám định, bảo vệ kết luận giám định trong quá trình tố tụng... đã được các Báo cáo viên phân tích, giải đáp rõ ràng, các học viên tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích. 
	Báo cáo kết quả 2 lớp Tập huấn
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 6.4  Tổ chức 01 Toạ đàm về xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho giám định viên tư pháp
	III-IV
	Đã hoàn thành
	 - Tọa đàm được tổ chức. Trong quá trình thảo luận, trao đổi, các đại biểu tham dự Tọa đàm phát biểu nhất trí cao về sự cần thiết, mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch, đặc biệt là vấn đề quy hoạch phát triển đội ngũ giám định viên tư pháp đến năm 2020...  Tọa đàm cũng đã thu thập được nhiều ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung một số vấn đề để bản Kế hoạch nâng cao năng lực cho giám định viên được toàn diện và khả thi.
	- Dự thảo Kế hoạch nâng cao năng lực cho Giám định viên

- Báo cáo kết quả Toạ đàm
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 7.1 Xây dựng Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

	Quý I-II
	Đã hoàn thành
	Báo cáo kết quả khảo sát về nhu cầu nâng cao năng lực và năng lực của người thực hiện trợ giúp pháp lý; Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người trực hiện trợ giúp pháp lý (2011 - 2020); các khuyến nghị, báo cáo từ các chuyên gia quốc tế.

Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý quốc gia đã ký ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người trợ giúp pháp lý giai đoạn 2011 – 2020 vào ngày 29 tháng 7 năm 2011.

Một Hội thảo đã được tổ chức vào tháng 9 năm 2011 nhằm thảo luận những kết quả khảo sát, Kế hoạch và báo cáo của các chuyên gia.
	Báo cáo kết quả khảo sát, Dự thảo Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người trợ giúp pháp lý, các bình luận và báo cáo của các chuyên gia quốc tế, Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người trợ giúp pháp lý giai đoạn 2011 – 2020 đã được ký ban hành
	
	37 ngày (2 chuyên gia)

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 
Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: 
Giải pháp đề xuất: 

	Act. 7.2 Toạ đàm về việc xây dựng Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

	Quý II
	Đã hoàn thành
	- Tọa đàm đã được tổ chức. Dựa trên kết quả Tọa đàm, Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý giai đoạn 2011-2020 đã được hoàn thiện, ban hành.
	- Ý kiến phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: Hoạt động được tiến hành vào tháng 9/2011, chậm so với kế hoạch được phê duyệt.

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch: Do việc tyển chọn và phê duyệt chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật nước ngoài bị chậm. 

Giải pháp đề xuất: Việc tuyển chọn và phê duyệt chuyên gia nước ngoài nên được làm nhanh hơn nữa.

	Act. 7.3 Tập huấn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho trẻ em, khảo sát đối tượng là trẻ em
	III
	Đã hoàn thành
	- Tập huấn được tổ chức
	- Báo cáo kết quả tập huấn; ý kiến phản hồi của học viên.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: Hoạt động được tiến hành vào tháng 10/2011, chậm so với Kế hoạch được phê duyệt.

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Do việc xây dựng Kế hoạch và họp Ban chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch năm bị chậm nên việc triển khai các hoạt động bị chậm theo.

Biện pháp đề xuất: Việc xây dựng Kế hoạch hoạt động năm và họp Ban chỉ đạo phê duyệt Kế hoạch cần triển khai sớm.

	Act. 7.4 Tập huấn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý về kỹ năng tham gia tố tụng
	Quý III
	Đã hoàn thành
	- Tập huấn được tổ chức

	- Báo cáo kết quả tập huấn; Ý kiến phản hồi của học viên.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: Hoạt động được tiến hành vào tháng 12/2011, chậm so với kế hoạch được phê duyệt.
Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Do việc xây dựng kế hoạch và họp Ban chỉ đạo phê duyệt kế hoạch năm bị chậm nên việc triển khai các hoạt động bị chậm theo.

Biện pháp đề xuất: Việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm và họp Ban chỉ đạo phê duyệt kế hoạch cần triển khai sớm.

	Act. 7.5  Tập huấn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý về thống kê trợ giúp pháp lý
	Quý III
	Đã hoàn thành
	- Tập huấn được tổ chức
	- Báo cáo kết quả tập huấn; Ý kiến phản hồi của học viên.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: Hoạt động được tiến hành vào tháng 11/2011, chậm so với kế hoạch được phê duyệt.

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?: Do việc xây dựng kế hoạch và họp Ban chỉ đạo phê duyệt kế hoạch năm bị chậm nên việc triển khai các hoạt động bị chậm theo.

Biện pháp đề xuất:Việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm và họp Ban chỉ đạo phê duyệt kế hoạch cần triển khai sớm.

	Act. 7.6 Tập huấn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số
	Quý IV
	Đã hoàn thành
	- Tập huấn được tổ chức
	- Báo cáo kết quả tập huấn; Ý kiến phản hồi của học viên.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 7.7 Tập huấn cho người tiến hành tố tụng, trợ giúp viên pháp lý về quyền của bị can, bị cáo
	Quý IV
	Đã hoàn thành
	- Tập huấn được tổ chức
	- Báo cáo kết quả tập huấn; Ý kiến phản hồi của học viên.
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 8.1. Nghiên cứu đánh giá tác động của các văn kiện Đại hội XI đối với công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách tư pháp và Chương trình đối tác tư pháp;


	I-III
	Đã hoàn thành
	Các định hướng cho công tác hợp tác quốc tế nói chung và Chương trình Đối tác tư pháp nói riêng trong bối cảnh sau Đại hội Đảng lần thứ XI.
	- Các bài nghiên cứu tham luận của các chuyên gia 
	
	Hoạt động 8.1 và 8.2: 25 ngày (1 chuyên gia quốc tế), 67 ngày (7 chuyên gia trong nước)

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 8.2. Hội nghị JPP về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách pháp luật, cải cách tư pháp theo định hướng của các văn kiện Đại hội XI

	II
	Đã hoàn thành
	Các định hướng cụ thể đối với công tác cải cách pháp luật, cải cách tư pháp theo văn kiện Đại hội XI.
	- Báo cáo Hội nghị

- Tài liệu Hội nghị
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 8.3 Hội nghị tập huấn về chế độ tài chính, thuế của Chương trình đối tác tư pháp

	II-III
	Đã hoàn thành
	- Các cán bộ dự án cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tài chính, thuế liên quan đến Chương trình/ Dự án ODA;
- Các cán bộ dự án tham gia Chương trình nâng cao nhận thức về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài chính, thuế;

- Cán bộ dự án được hỗ trợ thực hiện các thủ tục tài chính, thuế của đơn vị mình.
	- Báo cáo kết qủa tập huấn; 
- Tài liệu tập huấn.
	
	16 ngày (4 chuyên gia)

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 8.4 Hội nghị tập huấn về lập báo cáo tiến độ và báo cáo tài chính trong Hợp phần 1, JPP;


	II
	Đã hoàn thành
	- Các cơ quan trong Hợp phần 1, JPP thống nhất cách thức lập báo cáo, thời gian báo cáo, thời gian nộp báo cáo tiến độ, báo cáo tài chính
	- Mẫu báo cáo tiến độ, báo cáo tài chính cho các cơ quan trong Hợp phần 1, JPP
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 8.5 Hội nghị tập huấn về công tác M&E cho cán bộ dự án trong Hợp phần 1, JPP

	II-III
	Đã hoàn thành
	- Các cơ quan trong Hợp phần 1, JPP thống nhất mẫu báo cáo tiến độ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác theo dõi, đánh giá
	- Hoàn thiện mẫu báo cáo tiến độ năm được sử dụng chính thức năm 2011
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act.  8.6. Nghiên cứu, khảo sát sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 78/2008 về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật; cơ chế thông tin với các đơn vị cơ sở

	II-III
	Đã hoàn thành
	Thông tin, nhận xét, đánh giá về Nghị định 78/2008/NĐ-CP được thu thập, phục vụ hiệu quả việc tổ chức Hội thảo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 78/2008 
	
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?

Giải pháp đề xuất: 

	Act. 8.7 Hội thảo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 78/2008 về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật; cơ chế thông tin với các đơn vị cơ sở

	II-III
	Đã hoàn thành
	Nhiều ý kiến đóng góp tại Hội thảo được thu thập giúp cho việc hoàn thiện Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật
	
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:

	Act. 8.8. Hội thảo về cách tiếp cận và phương pháp lồng ghép giới vào các hoạt động của Chương trình Đối tác tư pháp


	III
	Đã hoàn thành
	Đồng thuận về cách tiếp cận và chiến lược lồng ghép giới vào các hoạt động của JPP
	- Báo cáo kết quả Hội thảo
- Tài liệu Hội thảo
	
	

	Nêu rõ điểm khác với kế hoạch: 

Lý do hoạt động không được thực hiện theo kế hoạch?:

Giải pháp đề xuất:


3. Bài học kinh nghiệm
- Công tác xây dựng kế hoạch công tác năm được chuẩn bị kỹ và thực hiện tốt sẽ mang lại hiệu suất hoàn thành công việc cao;
- Việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm cần được tiến hành sớm hơn để bảo đảm thời gian triển khai cho các hoạt động trong năm, tránh việc để dồn các hoạt động vào cuối năm;
- Việc thanh toán cho các chuyên gia tư vấn dự án vẫn còn chậm, không theo tiến độ hoạt động, ảnh hưởng đến tâm lý của các chuyên gia tư vấn (cho đến nay vẫn chưa thanh toán xong cho chuyên gia).

4. Các bước tiếp theo 

Quyết định và khuyến nghị tiếp theo từ các cuộc họp trước của ban chỉ đạo dự án.
	Khuyến nghị từ ban chỉ đạo bao gồm các hoạt động cần được thực hiện
	Thời gian
	Người thực hiện
	Tình trạng và hoạt động được thực hiện

	Kế hoạch phát triển nâng cao năng lực
	Tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo năm 2011 (08/3/2011)
	Ban Quản lý Dự án Chương trình Đối tác Tư pháp, Bộ Tư pháp (tập trung vào 2 đơn vị Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Bổ trợ tư pháp)
	Tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đaọ, các đơn vị đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển nâng cao năng lực theo nội dung được quy định trong Văn kiện Chương trình. Cụ thể như sau:

1. Cục Trợ giúp pháp lý

Các hoạt động 7.1 và 7.2 được thiết kế nhằm thực hiện Kết quả 7.2 - phát triển chiến lược phát triển năng lực gắn kết với Luật Trợ giúp pháp lý và Chiến lược Cải cách tư pháp năm 2010 - trong Văn kiện Chương trình. Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý được xây dựng dựa trên kết quả của hoạt động khảo sát thực trạng năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực của người thực hiện trợ giúp pháp lý đã được Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tiến hành năm 2010. 

Tuy nhiên, do việc xây dựng kế hoạch và họp Ban chỉ đạo phê duyệt kế hoạch năm bị chậm, đồng thời việc tuyển chọn và phê duyệt chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động 7.1 cũng bị chậm nên hoạt động 7.1 không thể thực hiện theo tiến độ thời gian nêu trong kế hoạch. Hoạt động 7.2 vì thế cũng bị chậm so với kế hoạch.

2. Vụ Bổ trợ tư pháp

Ngày 05/7/2011, Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 đã được  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg.
Nhằm đảm bảo tính bền vững trong việc thực thi Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, ngày 20/8/2011 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và ngày 24/8/2011 tại thành phố Hà Nội, Hội thảo triển khai Chiến lược sẽ được tổ chức. Trong năm 2011, Bộ tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai nhằm đưa ra các cơ chế, giải pháp thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nghề luật sư.


C.Tiến độ chương trình
1. Tiến độ về các kết quả chính và các chỉ số của Chương trình JPP
	Kết quả chính 1: Soạn thảo Luật Luật sư sửa đổi

	Chỉ số đánh giá:

· Báo cáo thẩm định
· Dự thảo Luật Luật sư sửa đổi được trình Quốc hội thông qua  

	Luật Luật sư sửa đổi đã được đưa vào chương trình làm luật của Quốc hội năm 2012. Quá trình soạn thảo Luật luật sư sửa đổi đã được khởi động từ tháng 9/2011 và hiện tại Bộ Tư pháp đang làm dự thảo 3 của luật này. Theo kế hoạch tháng 5/2012, dự thảo Luật luật sư sửa đổi sẽ được trình ra Quốc hội để xin ý kiến lần 1 và nếu không có gì thay đổi thì vào kỳ họp cuối năm, Quốc hội sẽ thông qua luật này.

Kết quả chính 1 đặt ra mục tiêu cho JPP trong thời gian hoạt động của mình phải hỗ trợ thực hiện 01 báo cáo thẩm định/báo cáo đánh giá việc thực hiện Luật luật sư hiện hành và trên cơ sở đó đề xuất dự thảo Luật luật sư sửa đổi trình Quốc hội.

Trong năm 2011, JPP đã hỗ trợ Bộ Tư pháp thực hiện 2 nhóm hoạt động nhằm hỗ trợ kết quả chính này:

1. Hoạt động 1.1 tổ chức 02 hội thảo góp ý báo cáo đánh giá tác động sơ bộ trong việc sửa đổi Luật Luật sư. Hai hội thảo này đã được tổ chức như kế hoạch và đã thu thập được nhiều ý kiến góp ý vào báo cáo đánh giá tác động sơ bộ việc sửa đổi Luật Luật sư. Bộ Tư pháp đã ghi lại những ý kiến góp ý này để đưa vào quá trình đánh giá tiếp theo cũng như đề xuất sửa đổi Luật Luật sư.

2. Hoạt động 1.2. tổ chức 2 Hội nghị góp ý báo cáo tổng kết Luật luật sư hiện hành. Việc làm báo cáo tổng kết Luật Luật sư hiện hành thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp; JPP hỗ trợ quá trình tổng kết. Trên cơ sở đó hai Hội nghị này đã được tổ chức theo kế hoạch nhằm thu thập các ý kiến góp ý vào báo cáo của Bộ Tư pháp. Các ý kiến góp ý đã được Bộ Tư pháp ghi lại để phục vụ cho quá trình tổng kết thi hành Luật Luật sư hiện hành và soạn thảo Luật Luật sư sửa đổi.

Trong năm 2012, dự định JPP sẽ tiếp tục hỗ trợ bộ tư pháp xây dựng báo cáo đánh giá tác động chi tiết Luật Luật sư sửa đổi và góp ý vào dự thảo Luật Luật sư sửa đổi mà Bộ Tư pháp đang chủ trì soạn thảo. Nếu dự thảo được trình và được Quốc hội thông qua trong năm nay thì coi như Kết quả chính 1 đã đạt được.


	Kết quả chính 2: Thực thi Luật Luật sư sửa đổi

	Chỉ số đánh giá:

· Dự thảo và phê duyệt thủ tục pháp lý năm 2012
· Các tài liệu và quy định hướng dẫn pháp luật được soạn thảo trước năm 2012 và thực hiện trước năm 2013

· Tăng nhận thức chung về Luật Luật sư lên 30% trước năm 2013

	Quá trình soạn thảo Luật luật sư sửa đổi đã được khởi động từ tháng 9/2011 và hiện tại Bộ Tư pháp đang làm dự thảo 3 của luật này. Theo kế hoạch tháng 5/2012, dự thảo Luật luật sư sửa đổi sẽ được trình ra Quốc hội để xin ý kiến lần 1 và nếu không có gì thay đổi thì Quốc hội sẽ thông qua vào kỳ họp cuối năm.
Vì vậy sớm nhất là vào năm 2013 mới có thể tiến hành các hoạt động để thực hiện kết quả chính này.


	Kết quả chính 3: Cập nhật và thực hiện các chiến lược quốc gia, hướng dẫn và thủ tục trợ giúp pháp lý miễn phí

	Chỉ số đánh giá:

· Báo cáo nhận xét về các công cụ trợ giúp pháp lý trước năm 2011, 

· Sửa đổi các công cụ trợ giúp pháp lý trước năm 2012

	Kết quả chính 3 yêu cầu xác định được các công cụ trợ giúp pháp lý, đánh giá và đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các công cụ trợ giúp pháp lý này nếu cần thiết.

Để thực hiện kết quả chính này, năm 2011, Bộ Tư pháp đã tiến hành đánh giá được các công cụ trợ giúp pháp lý bao gồm:

- Nhóm thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, kiến nghị thi hành pháp luật trong trợ giúp pháp lý;
- Nhóm thủ tục trợ giúp pháp lý về bồi thường thiệt hại trong trợ giúp pháp lý và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Đề án theo dõi thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Trong khuổn khổ các hoạt động năm 2011, với sự trợ giúp của JPP các công cụ này đã được khảo sát và đánh giá. Một số đề xuất sửa đổi đã được đề xuất và sẽ được xem xét trong các hoạt động của năm 2012.


	Kết quả chính 4: Báo cáo và đánh giá hệ thống thừa phát lại tư nhân thông qua dự án thí điểm tại Tp.HCM

	Chỉ số:

· Báo cáo đánh giá đề án thí điểm cuối cùng được soạn thảo trước năm 2013.

· 6 báo cáo giám sát giữa năm được trình cho Bộ Tư pháp.

	Với kết quả chính 4, JPP nhằm mục tiêu hỗ trợ đánh giá đề án thí điểm thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh (kéo dài tới tháng 6/2012) và trên cơ sở đó đề xuất về việc kéo dài và mở rộng mô hình này.
Trong năm 2011, JPP đã trợ giúp Bộ Tư pháp tiến hành một số hoạt động đánh giá sơ bộ đề án thí điểm thừa phát lại đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh để có cơ sở đánh giá chính xác hơn đối với đề án này.

Các hoạt động hỗ trợ đánh giá sơ bộ đề án thí điểm thừa phát lại trong năm 2011 bao gồm:
- Đánh giá khung pháp lý về tổ chức và hoạt động thừa phát lại.

- Khảo sát ý kiến người dân sau ½ thời gian thực hiện thí điểm thừa phát lại.

Các hoạt động hỗ trợ năng lực cho các văn phòng thừa phát lại gồm:

- Thực hiện các chương trình quảng bá về thừa phát lại qua tờ rơi, chương trình truyền hình…

- In và phát hành sổ tay thừa phát lại tới các cấp xã, phường để các cơ quan này hỗ trợ hoạt động của thừa phát lại.

Dự kiến trong năm 2012, JPP sẽ hỗ trợ Bộ Tư pháp tiến hành đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện đề án thí điểm thừa phát lại (2009-2012) và đưa ra các đề xuất về việc tiếp tục kéo dài, mở rộng đề án thí điểm này.


	Kết quả chính 5: Xây dựng và thông qua kế hoạch, chương trình và hướng dẫn khung pháp luật nhằm thực hiện Luật Lý lịch Tư pháp

	Chỉ số:

· Báo cáo đánh giá nhu cầu
· Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn,
· Kế hoạch triển khai

	Để thực hiện kết quả chính này, năm 2011, JPP đã hỗ trợ Bộ Tư pháp tiến hành các hoạt động sau:

- Nghiên cứu cơ sở về quản lý hệ thống dữ liệu lý lịch tư pháp thống nhất. Hoạt động này trực tiếp thực hiện chỉ số thứ nhất là báo cáo đánh giá nhu cầu xây dựng dữ liệu lý lịch tư pháp.

- Xác định các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn bao gồm chương trình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp; chiến lược/kế hoạch về lý lịch tư pháp tới năm 2015; văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng, khai thac dữ liệu lý lịch tư pháp. Dự thảo của các văn bản này đều đã được hoàn tất. Riêng Chiến lược lý lịch tư pháp 2015 đã được nâng cấp thành Chiến lược lý lịch tư pháp 2020 tầm nhìn 2030 và sẽ nằm trong kế hoạch hoạt động của năm 2012.


	Kết quả chính 6: Giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư

	Chỉ số:

· Báo cáo hệ thống giám sát được soạn thảo vào năm 2011, 

· Báo cáo giám sát giữa năm được trình cho Quốc hội  

	Chiến lược phát triển nghề luật sư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 7/2011. Để thực hiện chiến lược này, Kết quả chính 6 của JPP yêu cầu 2 sản phẩm: (1) thiết lập được hệ thống/cơ chế theo dõi việc thi hành Chiến lược phát triển nghề luật sư; và (2) trên cơ sở đó làm các báo cáo theo dõi việc thực hiện chiến lược này.
Do tới giữa năm Chiến lược phát triển nghề luật sư mới được phê duyệt nên trong năm 2011, JPP chỉ tiến hành 1 hoạt động nhằm tổ chức thực hiện  Chiến lược này, đó là Hoạt động 6.1: tổ chức 2 hội thảo nhằm phổ biến và thảo luận cơ chế thực thi Chiến lược.
Năm 2012, Bộ Tư pháp đã đưa vào kế hoạch các hoạt động trực tiếp hướng tới việc đạt được 2 chỉ số nêu trên, trong đó bao gồm một hoạt động trợ giúp Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư. Một phần trong kế hoạch này sẽ là hệ thống/cơ chế theo dõi việc thi hành chiến lược.


	Kết quả chính 7: Nâng cao năng lực của Cục Trợ giúp Pháp lý và các trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh bao gồm nâng cao nhận thức về các quyền theo quy định của pháp luật và tiếp cận với trợ giúp pháp lý

	Chỉ số:

· Báo cáo đánh giá năng lực được soạn thảo trước năm 2010, 

· Kế hoạch phát triển năng lực ở cấp trung ương và khu vực được soạn thảo với điều khoản đặc biệt liên quan đến bình đẳng giới trước năm 2010, 

· Các chỉ số đánh giá việc thực hiện sẽ được xác định theo kế hoạch phát triển năng lực

	Các hoạt động của Cục Trợ giúp pháp lý đều bảo đảm các kết quả chính và các chỉ số của Chương trình, cụ thể:

· Báo cáo kết quả khảo sát về năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý đã được xây dựng năm 2010.

· Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý giai đoạn 2011-2020 đã được ban hành năm 2011. Một trong những nội dung của Kế hoạch là bảo đảm nội dung bồi dưỡng bắt buộc cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý và tư vấn viên pháp luật về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho trẻ em gái và phụ nữ là nạn nhân bị buôn bán; nội dung bồi dưỡng cho Trợ giúp viên pháp lý về quyền của phụ nữ và trẻ em gái theo Công ước quốc tế chống mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ, Công ước quốc tế về phòng, chống buôn bán người; bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý; bảo vệ trẻ em gái...
Một số hoạt động tập huấn trong năm 2011 được tổ chức nhằm thực hiện các mục tiêu và hoạt động theo Kế hoạch trên.


2. Tác động tới các vấn đề xuyên suốt của dự án (cross-cutting issue):

2.1. Quyền con người và pháp chế

Các hoạt động do Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ Chương tình Đối tác tư pháp trong năm 2011, về cơ bản có tác động tích cực đến tăng cường tính pháp chế và bảo vệ quyền con người. Với từng lĩnh vực và nội dung hoạt động, Bộ Tư pháp và các đơn vị trực tiếp thực hiện đều cố gắng để hướng tới việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ quyền con người. Cụ thể như sau:
* Lĩnh vực bổ trợ tư pháp
Quyền con người và pháp chế được thực hiện thông qua các hoạt động phát triển và thúc đẩy sự tham gia của luật sư vào các hoạt động xây dựng pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí.
* Lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Các hoạt động của Dự án đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm quyền con người nói chung, quyền được trợ giúp pháp lý nói riêng và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở kết quả của Dự án (Báo cáo kết quả khảo sát chiến lược, văn bản và hướng dẫn về thủ tục trợ giúp pháp lý), Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/05/2011. Với mục tiêu chung “Phát triển trợ giúp pháp lý ổn định, bền vững, cung ứng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ, có chất lượng cho người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý... góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khi có vướng mắc pháp luật, bảo vệ công lý, công bằng xã hội, tăng hiệu quả thực thi công vụ và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống”, Chiến lược đã trở thành văn bản quan trọng trong việc định hướng phát triển cho hoạt động trợ giúp pháp lý dài hạn theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm tốt nhất quyền được trợ giúp pháp lý của người dân.

Cũng dựa trên kết quả trên của Dự án, Cục Trợ giúp pháp lý đã tiến hành rà soát tổng thể các thủ tục hành chính, văn bản về trợ giúp pháp lý nhằm phát hiện các thủ tục trợ giúp pháp lý chưa thuận tiện cho người dân, các quy định pháp luật về trợ giúp lý chưa hiệu quả, hợp lý và còn thiếu để từ đó có giải pháp hoàn thiện thể chế về trợ giúp pháp lý trong những năm tiếp theo. Kết quả là, Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính, trong đó có một số quy định về thủ tục trợ giúp pháp lý trong Thông tư số 05/2008/TT-BTP đã được ban hành. Một số dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản hoặc dự thảo văn bản mới đã được xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP, Đề án theo dõi thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý... Việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản về trợ giúp pháp lý đã giúp hoàn thiện thể chế theo hướng hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc pháp chế trong xây dựng pháp luật và quản lý nhà nước. Đồng thời, quyền được trợ giúp pháp lý của người dân cũng được bảo đảm hơn.

Bên cạnh đó, Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý giai đoạn 2011-2020 được ban hành đã giúp Cục Trợ giúp pháp lý thực hiện việc nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý dài hạn theo hướng có hệ thống và bền vững. Đó là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người dân. Các hoạt động tập huấn được tiến hành trong năm 2011 là những hoạt động đầu tiên thực hiện theo Kế hoạch trên và bước đầu tập trung vào những lĩnh vực cấp thiết (cập nhật các kiến thức mới về thống kê trợ giúp pháp lý và nâng cao nhận thức về quyền của bị can, bị cáo; nâng cao các kỹ năng trợ giúp pháp lý còn yếu: kỹ năng tham gia tố tụng, trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em).
2.2. Bình đẳng giới
Bình đẳng giới luôn là vấn đề được Bộ Tư pháp quan tâm khi xây dựng cũng như thực hiện kế hoạch hoạt động từng năm. Với các hoạt động được thực hiện trong năm 2011, yếu tố bình đẳng giới được thể hiện cụ thể như sau:
* Lĩnh vực bổ trợ tư pháp
- Thứ nhất, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong các quy định của Dự án Luật; 

- Thứ hai, để nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư nữ, ngoài các quy định chung trong Dự án Luật về việc đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng tranh tụng, cập nhật kiến thức pháp luật mới, kiến thức và pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tê, Bộ Tư pháp, phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam, sẽ xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong đó ưu tiên cho đối tượng là luật sư nữ;

- Thứ ba, nghiên cứu quy định về chế định trợ giúp pháp lý bắt buộc của luật sư trong đó chú trọng hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, đặc biệt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

* Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Nhìn chung, các hoạt động Dự án năm 2011 đều bảo đảm các yếu tố này từ khâu đề xuất, triển khai và đánh giá tác động của hoạt động sau khi được triển khai.
Các văn bản được xây dựng như Đề án theo dõi thi hành pháp luật, Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý giai đoạn 2011-2020 đều có điều chỉnh nội dung về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong trợ giúp pháp lý, cụ thể:

Đề án theo dõi thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý đã giúp tăng cường thực thi các quy định về bảo đảm bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý được quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và đặc biệt là Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý. Trước khi xây dựng Đề án, Cục Trợ giúp pháp lý đã tiến hành khảo sát về nội dung này. Theo kết quả khảo sát, nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức cũng như khả năng tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý trên cơ sở giới mặc dù đã tăng lên đáng kể sau khi Thông tư số 07/2011/TT-BTP ra đời nhưng vẫn ở mức trung bình (49,2% người được hỏi). Trong việc bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý, vẫn còn có từ 14,5%-51,4% số người được hỏi cho rằng chưa bảo đảm được tiêu chí này trong các hình thức trợ giúp pháp lý. Do đó, phạm vi của Đề án được xác định theo hướng rộng nhất, trong đó có cả lĩnh vực bảo đảm bình đẳng giới và nhạy cảm giới trong trợ giúp pháp lý. Đồng thời, Đề án cũng đặt ra các mục tiêu là từ 98 - 100% các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý hiểu rõ các chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý và đặc điểm căn bản của những đối tượng trợ giúp pháp lý, trong đó có đối tượng đặc thù là phụ nữ và trẻ em; 90% người được trợ giúp pháp lý, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em gái hiểu biết đầy đủ về quyền được trợ giúp pháp lý của mình; 100% các văn bản về trợ giúp pháp lý, trong đó có các văn bản về bảo đảm bình đẳng giới và lồng ghép giới trong trợ giúp pháp lý sẽ được rà soát, đánh giá để có biện pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời.

Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý giai đoạn 2011-2020 đã xác định một trong những nội dung bồi dưỡng bắt buộc cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý và tư vấn viên pháp luật là kỹ năng trợ giúp pháp lý cho trẻ em gái và phụ nữ là nạn nhân bị buôn bán; nội dung bồi dưỡng cho Trợ giúp viên pháp lý còn bao gồm các nội dung: quyền của phụ nữ và trẻ em gái theo Công ước quốc tế chống mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ, Công ước quốc tế về phòng, chống buôn bán người; bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý; bảo vệ trẻ em gái... Các nội dung này sẽ trang bị cho người thực hiện trợ giúp pháp lý các kiến thức và kỹ năng đặc thù trong việc bảo đảm bình đẳng giới và lồng ghép giới trong công tác trợ giúp pháp lý.

Các hoạt động tập huấn ở các mức độ khác nhau cũng bảo đảm các nội dung về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong trợ giúp pháp lý như: số lượng người tham dự bảo đảm phản ánh cơ cấu cán bộ trợ giúp pháp lý của các địa phương (khoảng 65% là nam, 35% là nữ); nội dung các tập huấn bao gồm nội dung về kiến thức và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái: (1) Tập huấn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý về kỹ năng tham gia tố tụng dành một phần nội dung nói về kỹ năng giao tiếp với bị can, bị cáo là phụ nữ và một số lưu ý khi thực hiện bào chữa cho trẻ em gái; (2) Tập huấn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý về thống kê trợ giúp pháp lý giới thiệu về ba chỉ tiêu: Số lượt người được trợ giúp pháp lý, số lượng viên chức của Trung tâm và số lượng cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo giới tính theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT- BTP ngày 13/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý. Các chỉ tiêu sẽ giúp Cục trợ giúp pháp lý và các Trung tâm đánh giá được cơ cấu giới của đối tượng được trợ giúp pháp lý, cán bộ của Trung tâm và cộng tác viên trợ giúp pháp lý, trên cơ sở đó có các giải pháp điều chỉnh kịp thời, bảo đảm cân bằng về giới trong thực hiện trợ giúp pháp lý và có các chính sách quản lý nhà nước đặc thù dựa trên đặc điểm về giới; (3) Tập huấn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số nêu rõ thực trạng số phụ nữ là người dân tộc thiểu số được trợ giúp nói riêng còn ít so với nam giới người dân tộc thiểu số. Từ đó, một trong những giải pháp cần chú trọng là tăng cường truyền thông dưới nhiều hình thức cho nhóm đối tượng này; (4) Tập huấn cho người tiến hành tố tụng, trợ giúp viên pháp lý về quyền của bị can, bị cáo đề cập đến những quyền chung và quyền đặc thù của bị can, bị cáo nói chung và bị can, bị cáo là phụ nữ nói riêng. Từ đó đưa ra một số giải pháp để bảo đảm thực thi các quyền này trên thực tế; (5) Đặc biệt, với Tập huấn về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho trẻ em, tỉ lệ người tham dự là nữ giới cao hơn (khoảng 50%,) nội dung về kiến thức và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng được tập trung làm rõ hơn. Tập huấn đã đi sâu làm rõ đặc điểm tâm lý của trẻ em, những quy định của pháp luật quốc tế và trong nước về quyền trẻ em, kỹ năng bào chữa, đại diện cho trẻ em trong vụ án hình sự, kỹ năng tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với trẻ em là người bị hại, người làm chứng và đương sự trong các vụ án dân sự.
D. Phụ lục
- Kế hoạch hoạt động...;
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- Báo cáo tài chính;

- Báo cáo của Nhóm chuyên gia thường trực.
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